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HƯỚNG DẪN ÔN TẬP HỌC KÌ I 

 MÔN LỊCH SỬ - ĐỊA LÍ 7 

I. PHÂN MÔN LỊCH SỬ 

1. Nội dung kiến thức trọng tâm: bài 7,8. 

2. Câu hỏi tham khảo 

A. Trắc nghiệm 

Bài 1. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn 

Câu 1. Trong "Tứ đại phát minh", phát minh nào sau đây có ý nghĩa quan trọng trong lĩnh vực 

quân sự và chế tạo vũ khí, góp phần thay đổi phương thức chiến đấu?  

A. Kĩ thuật in.      B. La bàn.          C. Thuốc súng.        D. Kĩ thuật làm giấy. 

Câu 2. Công trình kiến trúc nào ở Việt Nam chịu ảnh hưởng đậm nét từ văn hóa Trung Hoa? 

A. Tháp Bà Ponagar      B. Hoàng thành Thăng Long 

C. Thánh địa Mỹ Sơn      D. Nhà thờ Lớn 

Câu 3. Điểm nổi bật trong chính sách cai trị của vương triều Hồi giáo Đê-li là: 

A. Xác lập sự thống trị của Hồi giáo, phân biệt sắc tộc. 

B. Bộ máy cầm quyền là người Hồi giáo và Ấn Độ giáo, hòa hợp tôn giáo. 

C. Phân biệt tôn giáo, hạ thấp Ấn Độ giáo. 

D. Phân biệt sắc tộc, ưu tiên quyền lợi cho người Hồi giáo. 

Câu 4. Điểm nổi bật trong chính sách cai trị của vương triều Mô-gôn là: 

A. Xác lập sự thống trị của Ấn Độ giáo, phân biệt sắc tộc. 

B. Xác lập bộ máy cai trị là người Hồi giáo, phân biệt sắc tộc. 

C. Hòa hợp tôn giáo và dân tộc, hạn chế đặc quyền Hồi giáo. 

D. Hạn chế đặc quyền Hồi giáo, tăng quyền lợi của người Ấn Độ giáo.  

Câu 5. Ý phản ánh không đúng khi nói về điều kiện tự nhiên của Ấn Độ thời phong kiến? 

A. địa hình đa dạng. 

B. lãnh thổ rộng lớn và có bức chắn địa hình làm cho khí hậu có sự khác biệt giữa các vùng. 

C. khí hậu nhiệt đới gió mùa. 

D. đồng bằng nhỏ, hẹp, bị cắt xẻ bởi nhiều dãy núi. 

Câu 6. Công trình nào được xây dựng dưới thời nhà Minh, có 9.999 căn phòng? 

A. Cung A Phòng      B. Chùa Thiếu Lâm 

C. Tử Cấm Thành      D. Di Hòa Viên 

Câu 7. Công trình kiến trúc nào ở Việt Nam chịu ảnh hưởng đậm nét từ văn hóa Hin-đu của Ấn 

Độ? 

A. Chùa Một Cột      B. Chùa Phổ Minh 

C. Thánh địa Mỹ Sơn      D. Lăng Khải Định 

Câu 8. Một loại hình nghệ thuật thủ công cổ truyền độc đáo của Ấn Độ? 

A. dệt vải tơ chuối.      B. in ấn, vẽ trên vải (ka-lam-ka-ri). 

C. dệt vải tơ sen.      D. làm gốm.  

Câu 9. Nội dung nào dưới đây phản ánh không đúng về bộ máy nhà nước Ấn Độ thời phong 

kiến? 

A. Vua đứng đầu nhà nước, có quyền lực tuyệt đối. 

B. Giúp việc cho vua là các quan lại, quý tộc và tướng lĩnh. 

C. Ngôi vua được cha truyền – con nối. 

D. Hội đồng nhân dân quyết định mọi vấn đề của đất nước. 

Câu 10. Nguyên nhân bất ổn chính trị chủ yếu ở Ấn Độ thời phong kiến là do: 

A. mâu thuẫn tôn giáo    C. phân biệt Hồi giáo và các tôn giáo khác 

B. mâu thuẫn dân tộc    D. chế độ đẳng cấp và mâu thuẫn dân tộc 

Câu 11. Hệ tư tưởng nào của Trung Quốc đã ảnh hưởng sâu sắc tới tư tưởng cai trị đất nước ở  

 

 

 



 
 

Việt Nam thời kì phong kiến? 

A. Đạo giáo.   B. Phật giáo.    C. Mặc gia.   D. Nho giáo. 

Câu 12. Tác phẩm nổi tiếng nào sau đây không phải là một trong "Tứ đại danh tác" của văn 

học cổ điển Trung Quốc?  

A. Tam quốc diễn nghĩa.      B. Tây du kí.  

C. Thủy hử.        D. Chinh phụ ngâm khúc. 

Câu 13. Vương triều Đê-li và Vương triều Mô-gôn đều là các vương triều: 

A. Do người bản địa Ấn Độ (người Đra-vi-đa) lập nên. 

B. Do người Hồi giáo gốc Tuốc lập nên. 

C. Do người Hồi giáo gốc Mông Cổ lập nên. 

D. Ngoại tộc, theo đạo Hồi. 

Câu 14. Trong xã hội Ấn Độ thời phong kiến, chế độ Cax-ta phân chia cư dân dựa trên sự phân 

biệt về: 

A. Chủng tộc và màu da.            B. Nghề nghiệp, địa vị xã hội và tôn giáo. 

C. Tôn giáo và vùng miền.            D. Vùng miền địa lí và ngôn ngữ. 

Câu 15. Ở Trung Quốc, cơ quan chép sử gọi là Sử quán đã ra đời từ thời nào? 

A. Hán    B. Đường    C. Tống   D. Nguyên 

Bài 2. Câu trắc nghiệm đúng, sai 

Câu 1. Đọc đoạn tư liệu sau và chọn đúng hoặc sai trong mỗi ý a, b, c, d. 

Nước Mông Cổ do Thành Cát Tư Hãn thành lập năm 1206. Sau khi Thành Cát Tư Hãn 

chết (1227), đế quốc Mông Cổ chia thành nhiều nước. Dòng dõi của người Mông Cổ ở Trung 

Á đều Tuốc hóa và đều theo đạo Hồi. Từ thế kỉ XIII, người Mông Cổ ở Trung Á nhiều lần tấn 

công Ấn Độ. Năm 1526, họ chiếm được Đê-li, thành lập vương triều mới gọi là vương triều Mô-

gôn (Mông Cổ). Từ giữa thế kỉ XVIII, thực dân Anh bắt đầu chinh phục Ấn Độ. Đến năm 1849, 

Ấn Độ hoàn toàn biến thành thuộc địa của Anh, vương triều Mô-gôn đến năm 1857 bị diệt vong. 

(Lịch sử văn minh thế giới, Vũ Dương Ninh, NXB Giáo dục) 

a. Vương triều Mô-gôn ở Ấn Độ là vương triều ngoại tộc theo đạo Hồi.  

b. Vương triều Mô-gôn được thành lập vào năm 1526, sau khi người Mông Cổ chiếm được Đê-

li.  

c. Vương triều Mô-gôn bị diệt vong cùng thời điểm Ấn Độ hoàn toàn biến thành thuộc địa của 

Anh vào năm 1849.  

d. Người Mông Cổ chỉ tấn công Ấn Độ duy nhất một lần vào thế kỷ XIII.  

Câu 2. Đọc đoạn tư liệu sau và chọn đúng hoặc sai trong mỗi ý a, b, c, d. 

Từ đời Đường, kĩ thuật in ván khắc của Trung Quốc đã truyền sang Triều Tiên, Nhật 

Bản, Việt Nam, Philippin, Arập rồi truyền dần sang châu Phi, châu Âu. Cuối thế kỉ XIV, ở Đức 

đã biết dùng phương pháp in bằng ván khắc để in tranh ảnh tôn giáo, kinh thánh và sách ngữ 

pháp. Năm 1448, Gutenbe (Gutenberg) người Đức dùng chữ rời bằng hợp kim và dùng mực 

dầu để in kinh thánh. Việc đó đã đặt cơ sở cho việc in chữ rời bằng kim loại ngày nay. 

   (Lịch sử văn minh thế giới, Vũ Dương Ninh, NXB Giáo dục) 

a. Đoạn tư liệu đề cập đến một phát minh quan trọng của người Trung Quốc: kĩ thuật in.  

b. Trước khi Gutenbe (Gutenberg) phát minh ra chữ rời bằng hợp kim, người Đức đã biết dùng 

phương pháp in bằng ván khắc.  

c. Kĩ thuật in từ Trung Quốc chỉ được truyền sang các nước trong khu vực và sang châu Âu.  

d. Việc Gutenbe (Gutenberg) sử dụng chữ rời bằng hợp kim và mực dầu đã đặt cơ sở cho việc 

in chữ rời bằng kim loại ngày nay.  

Bài 3. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn 

Câu 1. Hệ tư tưởng nào giữ vai trò chủ đạo, là cơ sở lí luận của chế độ phong kiến Trung Quốc? 

Câu 2. Dưới thời Đường, thể loại văn học nào phát triển đến đỉnh cao với những tác giả tiêu 

biểu như Lý Bạch, Đỗ Phủ? 

Câu 3. Bộ sử nổi tiếng của Trung Quốc do Tư Mã Thiên biên soạn có tên là gì?  

 

 

 



 
 

Câu 4. Thời nhà Tống, phát minh nào được sử dụng đi biển, tạo bước tiến mới trong kĩ thuật 

hàng hải?  

Câu 5. Tên một công trình kiến trúc đồ sộ được xây dựng để bảo vệ biên giới phía Bắc của 

Trung Quốc?  

Câu 6. Thế kỉ IV, vương triều nào của người Ấn Độ đã ra đời?   

Câu 7. Vương triều Đê-li và vương triều Mô-gôn ở Ấn Độ đều do những người theo tôn giáo 

nào lập nên?  

Câu 8. Ai được coi là vị vua kiệt xuất nhất của vương triều Mô-gôn với những chính sách tiến 

bộ về hòa hợp dân tộc và tôn giáo?  

Câu 9. Ngành kinh tế nào giữ vai trò chủ đạo trong nền kinh tế Ấn Độ thời phong kiến?  

Câu 10. Hai nguyên nhân chính gây bất ổn trong xã hội Ấn Độ thời phong kiến?  

B. Tự luận 

Câu 1. Trình bày khái quát tình hình chính trị Ấn Độ thời phong kiến. Em có nhận xét gì về sự 

phân hóa trong xã hội Ấn Độ thời phong kiến? 

Câu 2. Trình bày những thành tựu chủ yếu của văn hóa Trung Quốc từ thế kỉ VII đến giữa thế 

kỉ XIX. Văn hóa Trung Quốc đã có những đóng góp quan trọng nào cho lịch sử nhân loại?  

 

II. PHÂN MÔN ĐỊA LÍ  

1. Nội dung kiến thức trọng tâm: bài 6,9,10,11. 

2. Câu hỏi tham khảo 

A. Trắc nghiệm 

Bài 1. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn 

Câu 1. Dân cư châu Á thường tập trung đông ở đâu? 

A. Khu vực Nam Á, Đông Nam Á và Phía đông của Đông Á. 

B. Khu vực Nam Á, Đông Nam Á và Trung Á. 

C. Phía đông của Đông Á, Khu vực Trung Á và Nam Á. 

D. Khu vực Đông Nam Á, Trung Á và Bắc Á. 

Câu 2. Đâu không phải đặc điểm dân cư, xã hội châu Á? 

A. Một châu lục đông dân nhất thế giới.                B. Dân cư thuộc nhiều chủng tộc. 

C. Nơi ra đời của các tôn giáo lớn.                          D. Gia tăng dân số tự nhiên cao nhất thế giới. 

Câu 3. Hiện nay dân cư châu Á có xu hướng chuyển biến như thế nào? 

A. Chuyển biến theo hướng già hóa.     B. Mất cân bằng giới tính. 

C. Chuyển biến theo hướng trẻ hóa.      D. Chuyển biến cơ cấu dân số trẻ. 

Câu 4. Dân cư châu Á thường tập trung thưa thớt ở đâu? 

A. Khu vực Nam Á, Đông Nam Á và Phía đông của Đông Á 

B. Khu vực Bắc Á, Trung Á và Tây Nam Á. 

C. Phía đông của Đông Á, Khu vực Trung Á và Nam Á. 

D. Khu vực Đông Nam Á, Trung Á và Bắc Á. 

Câu 5. Đại bộ phận lãnh thổ của châu Phi nằm giữa hai đường vĩ tuyến nào? 

A. Giữa hai chí tuyến.     B. Giữa xích đạo và chí tuyến Bắc. 

C. Giữa vòng cực Bắc và chí tuyến Bắc.   D. Giữa xích đạo và chí tuyến Nam. 

Câu 6. Châu Phi có diện tích lớn thứ mấy trên thế giới? 

A. Thứ hai.   B. Thứ ba.   C. Thứ tư.      D. Thứ nhất. 

Câu 7. Châu Phi ngăn cách với Châu Á bởi Biển Đỏ và: 

A. Địa Trung Hải.             B. Biển Đen.  C. Kênh đào Panama.          D. Kênh đào Xuyê. 

Câu 8. Châu Phi tiếp giáp với các đại dương nào? 

A. Đại Tây Dương và Ấn Độ Dương.                     B. Đại Tây Dương và Thái Bình Dương. 

C. Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương.            D. Thái Bình Dương và Đại Tây Dương. 

Câu 9. Đặc điểm không phải của đường bờ biển châu Phi là: 

A. Ít bán đảo và đảo. B. Ít vịnh biển. C. Ít bị chia cắt. D. Có nhiều bán đảo lớn. 

 

 

 



 
 

Câu 8: Châu Phi nối liền với châu Á bởi eo đất nào? 

A. Pa-na-ma.   B. Xuy-e.  C. Man-sơ.  D. Xô-ma-li. 

Bài 2. Câu trắc nghiệm đúng, sai. 

Câu 1. Đọc đoạn tư liệu sau và chọn đúng hoặc sai trong mỗi ý a, b, c, d. 

         “Hơn 1 tỷ người ở châu Phi phải vật lộn để có được chế độ ăn uống lành mạnh. Giải quyết 

nạn đói đối với trẻ em ở châu Phi là rất quan trọng vì khoảng 30% trẻ em trên lục địa này bị 

chậm phát triển do suy dinh dưỡng.Ước tính có khoảng 868 triệu người phải đối mặt với tình 

trạng mất an ninh lương thực từ mức độ trung bình đến nghiêm trọng ở châu Phi vào năm 2022, 

trong đó hơn 1/3 số dân phải đối mặt với tình trạng mất an ninh lương thực nghiêm trọng.” 

Theo World Vision 

a) Đoạn văn trên phản ánh vấn đề suy dinh dưỡng của trẻ em ở Châu Phi. 

b) Nguyên nhân chính của nạn đói ở Châu Phi là điều kiện tự nhiên khó khăn. 

c) Nơi diễn ra nạn đói chủ yếu tập trung ở các quốc gia thuộc cực Nam của Châu Phi. 

d) Hậu quả của nạn đói là tình trạng thiếu lương thực, đói ăn và suy dinh dưỡng. 

Câu 2. Đọc đoạn tư liệu sau và chọn đúng hoặc sai trong mỗi ý a, b, c, d. 

“Số liệu từ Đại học Uppsala (Thụy Điển) và Viện Nghiên cứu Hòa bình Oslo (Na Uy) 

cho thấy, chỉ riêng trong năm 2024 đã có 28 cuộc xung đột diễn ra tại 16 trong số 54 quốc gia 

châu Phi, tăng gấp đôi so với một thập kỷ rưỡi trước. Con số này chưa bao gồm các cuộc xung 

đột giữa các cộng đồng khác nhau, vốn cũng đã tăng gấp đôi kể từ năm 2010.Như phân tích 

của công ty tư vấn rủi ro chính trị Verisk Maplecroft, hành lang xung đột hiện nay trải dài 

khoảng 6200 km, chiếm 10% tổng diện tích của châu Phi cận Sahara.”  

 Theo tờ tin tức 

a) Đoạn văn trên phản ánh vấn đề xung đột quân sự và tình hình chính trị bất ổn ở Châu Phi. 

b) Nguyên nhân chính dẫn tới xung đột quân sự ở Châu Phi do bất đồng tôn giáo sắc tộc và 

tranh chấp quyền sở hữu đất đai. 

c) Hậu quả của vấn đề xung đột quân sự là gây thiệt hại về người và kiệt quệ về kinh tế. 

d) Hiện nay, các cuộc xung đột quân sự đang có xu hướng giảm dần. 

Bài 3. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn 

Câu 1. Dạng địa hình phổ biến ở Châu Phi là gì?  

Câu 2. Đỉnh núi nào cao nhất ở Châu Phi? 

Câu 3. Con sông nào dài nhất ở Châu Phi? 

Câu 4. Nguồn cung cấp nước cho sông chủ yếu ở Châu Phi bắt nguồn từ đâu? 

Câu 5. Các hồ ở Châu Phi có nguồn gốc từ đâu? 

Câu 6. Đặc trưng nổi bật nhất khi nói đến khí hậu Châu Phi là gì? 

Câu 7. Hồ nào lớn nhất ở Châu Phi? 

Câu 8. Đảo nào lớn nhất ở Châu Phi? 

 

B. Tự luận 

Câu 1. Trình bày cách thức người dân châu Phi khai thác thiên nhiên ở các môi trường hoang mạc? 

Câu 2. Trình bày cách thức người dân châu Phi khai thác thiên nhiên ở các môi trường xích đạo? 

 

Chúc các con ôn tập và làm bài kiểm tra đạt kết quả cao! 

 

http://vtv.vn/the-gioi/unicef-hon-13000-tre-em-thiet-mang-o-gaza-nhieu-tre-khac-bi-suy-dinh-duong-nang-20240318131802721.htm
http://vtv.vn/the-gioi/30-dan-so-the-gioi-dang-doi-mat-voi-tinh-trang-mat-an-ninh-luong-thuc-20240506052528055.htm

